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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng cháu chưa thành niên hoặc cháu thành niên bị tàn tật nếu cháu không có người nuôi dưỡng là quyền và nghĩa vụ của chủ thể nào sau đây?
	A. Bố mẹ đối với ông bà.	B. Ông bà đối với cháu.
	C. Anh chị em đối với nhau.	D. Con cái với bố mẹ.
Câu 2. Đối với xã hội, gia đình có vai trò như thế nào?
	A. Có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
	B. Có vai trò thiết yếu trong việc duy trì nòi giống, góp phần giúp cho xã hội tránh khỏi thảm hoạ diệt vong.
	C. Có vai trò nhỏ bé, thường chỉ có tác dụng là chỗ dựa về tinh thần và vật chất cho các cá thể của xã hội.
	D. Không có vai trò gì đáng kể.
Câu 3. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ trong gia đình?
	A. Được phân biệt đối xử giữa các con.
	B. Nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng con.
	C. Được ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật.
	D. Có quyền thao túng tâm lí con cái.
Câu 4. Tệ nạn xã hội là gì?
	A. Là hành vi được đánh giá là tệ và có thể gây nạn cho xã hội.
	B. Là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
	C. Là hành vi của một cá nhân, tổ chức, hay một nhóm người, tổ chức có tác động xấu đến xã hội.
	D. Là hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân trong xã hội gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước.
Câu 5. Những tệ nạn nào dưới đây là tệ nạn xã hội phổ biến?
	A. Ma tuý, game online, cờ vua.			B. Ma tuý, cờ bạc, mại dâm.
	C. Game online, đọc sách, hút thuốc lá.		D. Cá độ, cờ bạc, lô đề xổ số.
Câu 6. Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm?
	A. Mua dâm.	B. Môi giới mại dâm.
	C. Bán dâm.	D. Tố cáo hoạt động mại dâm.
Câu 7. Tên gọi của 1 loại vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người là gì?
	A. AIDS.	B. Ebola.	C. HIV.	D. Cúm gà.
Câu 8. Virut HIV lây qua con đường nào dưới đây?
	A. Ăn, uống chung ly, chén với người nhiễm HIV.
	B. Muỗi, côn trùng chích hút máu người nhiễm HIV rồi chích sang người lành.
	C. Ho, hắt hơi.
	D. Dùng chung bơm kim tiêm với người nhiễm  HIV.
Câu 9. Ý kiến nào dưới đây là không đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
	A. Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau
	B. Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.
	C. Chúng ta nên xây dựng gia đình theo kiểu gia đình ở các bộ phim nổi tiếng, dù nó có không phù hợp, nhằm hiện đại hoá gia đình, góp phần vào công cuộc hiện đại hoá đất nước.
	D. Mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình, đồng thời tôn trọng quyền của người khác.
Câu 10. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền, nghĩa vụ của bố mẹ đối với con cái?
	A. Con có bổn phận kính trọng, nghe theo lời dạy bảo của bố mẹ
	B. Bố mẹ có quyền buộc con phải làm theo ý muốn của mình.
	C. Bố mẹ có nghĩa vụ đáp ứng mọi nhu cầu của con.
	D. Bố mẹ không được phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, nhưng có thể phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.
Câu 11. Theo em, hành vi nào sau đây không phải là tệ nạn xã hội?
	A. Tổ chức đá bóng.	B. Cá độ chơi game.
	C. Xem bói.	D. Tụ tập hút heroin.
Câu 12. Theo em, những hành vi, việc làm nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội?
	A. Gia đình có sự giáo dục phù hợp.
	B. Nhà trường luôn tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh.
	C. Con người không làm chủ được bản thân trước sự cám dỗ của tệ nạn xã hội.
	D. Tham gia tuyên truyền về tệ nạn xã hội.
Câu 13. Hành vi nào sau đây vi phạm quy định của Luật Trẻ em về phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Bình đẳng về cơ hội học tập.	B. Cho trẻ em sử dụng rượu bia.
	C. Cung cấp các dịch vụ học tập.	D. Tham gia các hoạt động văn hoá.
Câu 14. Em không đồng tính với ý kiến nào dưới đây về phòng chống tệ nạn xã hội?
	A. Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của toàn dân.
	B. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, chỉ cần nhắc nhở để mọi người thay đổi hành vi.
	C. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.
	D. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, nên thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn.
Câu 15. Để phòng, chống HIV/AIDS, chúng ta không nên làm việc nào sau đây
	A. Tránh xa những người bị nhiễm HIV/AIDS.
	B. Chia sẻ, động viên, giúp đỡ những người không may bị nhiễm HIV/AIDS.
	C. Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
	D. Yêu cầu làm xét nghiệm cẩn thận trước khi cho hoặc được truyền máu.
Câu 16. Hành vi nào dưới đây thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?
	A. Xa lánh, xúc phạm người có HIV/AIDS
	B. Đưa tin về người có HIV/AIDS khi không có sự đồng ý của họ
	C. Động viên, giúp đỡ người có HIV/AIDS
	D. Ngăn cấm con không được tiếp xúc với bạn học có HIV
Câu 17. “Gia đình bạn Sơn có ba thế hệ: ông bà, bố mẹ và hai chị em Sơn. Thương bố mẹ vất vả nên ngoài thời gian học, Sơn thường giúp bố mẹ hướng dẫn em học bài, giúp đỡ bố mẹ làm các công việc trong nhà. Thấy Sơn lúc nào cũng bận rộn việc học và việc nhà, bạn thân của Sơn là Phú cho rằng học sinh thì chỉ cần chú tâm vào việc học.”
Em nhận xét thế nào về suy nghĩ và việc làm của bạn Sơn?	
	A. Sơn có tư duy nhìn xa trông rộng: làm vậy cốt để sau này bố mẹ yêu thương mình, cho mình nhiều tài sản hơn.
	B. Sơn biết nghĩ cho gia đình, Sơn đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cái.
	C. Sơn làm việc thừa thãi, không nên, đúng như lời Phú nói.
	D. Sơn chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con cái, đúng ra Sơn phải yêu thương bố mẹ bằng tình cảm thay vì bằng hành động.
Câu 18. “Sau khi bố mẹ li hôn, H chán nản, bỏ học và theo bạn bè đến các địa điểm ăn chơi. Thấy H xinh đẹp, ham chơi, bà M chủ quán cà phê đã dụ dỗ H đến làm. Để có nhiều tiền ăn chơi, H đã đồng ý bán dâm cho khách của quán bà M.” Nếu là bạn của H, em sẽ làm gì để giúp bạn?
	A. Em sẽ mặc kệ bạn vì đó không phải là việc của mình.
	B. Em sẽ khuyên giải bạn, giúp bạn hiểu được tác hại của việc bán dâm: có thể gây tổn hại về thể xác, danh dự và tinh thần.
	C. Em sẽ thỉnh thoảng đi cho bạn để ủng hộ bạn hoặc giới thiệu khách vip cho bạn.
	D. Em sẽ bắt bạn phải đưa cho mình một ít tiền nếu không sẽ tố giác và đi rêu rao việc làm của bạn.
Câu 19. “Đang vào mùa gặt, bố mẹ của Bình hối hả với công việc thu hoạch lúa. Buổi sáng, trước khi đi học, bố mẹ nhắc Bình tan học thì về ngay để giúp bố mẹ nấu cơm, trông em. Tan học, mấy bạn rủ Bình đá bóng, nhớ lời bố mẹ dặn nhưng Bình vẫn theo bạn đi đá bóng đến tối mới về nhà.” Em nhận xét thế nào về việc làm của Bình?
	A. Việc làm của Bình là đúng đắn, góp công rất lớn cho thành công của đội bóng.
	B. Việc làm của Bình có hơi thể hiện sự bất hiếu nhưng đó cũng chỉ là do hoàn cảnh.
	C. Việc làm của Bình là vi phạm những điều luật cơ bản của Hiến pháp nước ta: Một người không bao giờ được phép chỉ nghĩ đến bản thân.
	D. Việc làm của Bình là không đúng với nghĩa vụ của con cái. Bình không yêu thương, hiếu thảo với bố mẹ.
Câu 20. “Một buổi tối khi đến nhà bạn, Lan cùng các bạn đã nhìn thấy một đám thanh niên tụ tập hút ma tuý. Về nhà, Lan đã quyết định chia sẻ điều đó với bố mẹ. Sau khi đã hỏi kĩ về hành vi của đám thanh niên, bố mẹ Lan đã đến báo cho công an xã.” Em có nhận xét gì về thái độ, hành vi của Lan và gia đình?
	A. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì làm thế chỉ khiến cho những người hút ma tuý khác tăng cường cảnh giác.
	B. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì sẽ khiến cho Lan và gia đình bị mọi người thù ghét.
	C. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, thể hiện rõ trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội.
	D. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, nó góp phần tăng cường tình trạng hút chích ma tuý.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
a. Thế nào là HIV/AIDS? Em hãy nêu các con đường gây lây lan HIV/AIDS?
b. Có ý kiến “Những người bị nhiễm HIV/AIDS nên bị cách ly hoàn toàn khỏi xã hội để tránh lây lan ra cộng đồng”. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 2: (2 điểm)
H và L bỏ quê lên thành phố giúp việc cho một nhà hàng. Thấy hai em xinh xắn, dễ thương nên bà chủ đã dỗ dành, mua chuộc và bắt hai em phải tiếp khách, những hôm mệt mỏi các em muốn nghỉ thì bị đánh đập và bỏ đói.
a.  Hành vi của chủ nhà hàng là đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu phát hiện ra sự việc đó em sẽ làm gì?
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